PHẠM HỮU TÌNH
BÀI TẬP HÓA HỌC
ĐỀ BÀI TẬP HOÁ HỌC

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Trong tự nhiên H có 3 đồng vị: 1H, 2H, 3H. Oxi có 3 đồng vị 16O, 17O, 18O. Hỏi có bao nhiêu loại phân tử H2O được tạo thành từ các loại đồng vị trên:
 
A. 3 


B. 16 


C. 18 

D. 9
Câu 2: Hạt nhân của hầu hết các nguyên tử do các loại hạt sau cấu tạo nên
 
A. electron, proton và nơtron 


B. electron va notron
 
C. proton và notron 



D. electron và proton
Câu 3: Một nguyên tử được đặc trưng cơ bản bằng
 
A. Số proton và điện tích hạt nhân 

B. Số proton và số electron
 
C. Số khối A và số nơtron 


D. Số khối A và điện tích hạt nhân
Câu 4: Nguyên tử có số e là 13 thì cấu hình lớp ngoài cùng là :
 
A. 3p14s2 

B. 2s22p1 

C. 3s23p2 

D. 3s23p1
Câu 5: Trong nguyên tử X các e được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ 3 có 8e. Điên tích hạt nhân của nguyên tử X là:
 
A. 16 


B. 10 


C. 18 


D. 8
Câu 6: Ở phân lớp 3d số electron tối đa là:
 
A. 14 


B. 10 


C. 6 


D. 18
Câu 7: Điều kiện bền của 1 nguyên tử tuân theo hệ thức Z ≤ N ≤ 1,5Z (trừ H). Nguyên tố Urani (Z=92) có 3 đồng vị 233U, 235U, 238U. Hỏi trong số các đồng vị trên thì đồng vị nào kém bền:
 
A. 238U 



B. Cả 3 đồng vị đều bền
 
C. Cả 3 đồng vị đều kém bền 

D. 235U và 238U
Câu 8: Nguyên tử M có cấu hình ở phân mức năng lượng cao nhất la 3d7. Tổng số e trong ngtử M là :
A. 28 


B. 27 


C. 26 


D. 29
Câu 9: Nguyên tố hóa học bao gồm các nguyên tử:
A. Có cùng số khối A 


B. Có cùng số proton
 C. Có cùng số nơtron 


D. Có cùng số proton và số nơtron
Câu 10: Cho số hiệu nguyên tử của Cacbon, Nitơ, Oxi và Flo lần lượt là 6, 7, 8.9. Khối lượng nguyên tử của chúng lần lượt là 12, 14, 19. Xét kí hiệu nào sau đây viết sai:
 A. 714N


B. 612C


C. 168O


D. 919F
Câu 11: Kí hiệu nào trong số các kí hiệu của các obitan sau là sai?
 A. 1p, 2d 

B. 1s, 2p 

C. 2p, 3d 

D. 2s, 4f
Câu 12: A có điện tích hạt nhân là 35. Vậy A là?
 A. Nguyên tố d 
B. Nguyêt tố f 

C. Nguyên tố p 
D. Nguyên tố s
Câu 13: Kí hiệu của nguyên tử: 1939K sẽ có cấu hình electron là:
 A. 1s22s22p63s23p64s13d2 


B. 1s22s22p63s23p63d3
 C. 1s22s22p63s23p64s23d1 


D. 1s22s22p63s23p63d14s2
Câu 14: Cho 2 kí hiệu nguyên tử: 923A và 823B chọn trả lời đúng :
 A. A và B có cùng điện tích hạt nhân 
B. A và B cùng có 23 electron
 C. A và B là đồng vị của nhau 

D. Hạt nhân của A và B đều có 23 hạt
Câu 15: Chọn đúng:
A. Khối lượng riêng của hạt nhân lớn hơn khối lượng riêng của nguyên tử
B. Bán kính ngtử bằng tổng bán kính e, p, n
C. Trong nguyên tử các hạt p, n, e xếp khít nhau thành một khối bền chặt
 D. Bán kính nguyên tử bằng bán kính hạt nhân
Câu 16: Ngtử của nguyên tố A có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. Ngtử của nguyên tố B có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của A là 8. Điện tích hạt nhân của A và B là:
 A. 13 và 17 

B. 13 và 21 

C. 15 và 19 

D. 15 và 23
Câu 17: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 49, trong đó số hạt không mang điện bằng 53,125% số hạt mang điện.Điện tích hạt nhân của X là:
 A. 18 


B. 17 


C. 15 


D. 16

Câu 3: Trong PTN, O2 có thể được điều chế bằng cách nhiệt phân hợp chất
 
A.KMnO4. 

B. H2SO4. 

C. NaOH. 

D. NaCl
Câu 4: Muốn pha loãng dung dịch axit H2SO4 đặc, cần làm như sau:
 
a. rót từ từ nước vào dung dịch axit đặc
 
b. rót nước thật nhanh vào dung dịch axit đặc
 
c. rót từ từ dung dịch axit vào nước
 
d. rót nhanh dung dịch axit vào nước
Câu 6: Số mol H2SO4 cần dùng để pha chế 2 lit dung dịch H2SO4 2M là:
 
A. 2,5 mol 

B. 4 mol 

C. 2 mol 

D. 1 mol
Câu 7: Hấp thụ hoàn toàn 22,4 gam SO2 vào 350 ml NaOH 2M .Tính khối lượng muối tạo thành?
A. 40,4 gam 

B. 41,4 gam 

C. 44,1 gam 

D. 42,4 gam 
BÀI TẬP CHƯƠNG I VÀ CHƯƠNG II:
Bài 1: Oxit cao nhất của nguyên tố R thuộc nhóm VIA có 60% oxi về khối lượng. Hãy xác nguyên tố R và viết công thức oxit cao nhất.
Bài 2: Hợp chất khí với hidrro của nguyên tố R thuộc nhóm IVA có chứa 25% hidro về khối lượng. Xác định nguyên tố R và viết công thức oxit cao nhất.
Bài 3: Oxit cao nhất của một nguyên tố ứng với công thức RO3. Với hidro, nó tạo thành một hợp chất khí có chưa 94,12%R về khối lượng. Xác định tên nguyên tố.
Bài 4: Một nguyên tố tạo hợp chất khí với hidro có công thức RH3.Nguyên tố này chiếm 25,93% về khối lượng trong oxit bậc cao nhất .Định tên nguyên tố.
Bài 5: Oxit cao nhất của một nguyên tố chứa 72,73% oxi, còn trong hợp chất khí với hidro chứa 75% nguyên tố đó.Viết công thức oxit cao nhất và hợp chất khí với hidro.
Bài 6: Oxit cao nhất của một nguyên tố R chứa 38,8% nguyên tố đó, còn trong hợp chất khí với hidro chứa 2,74% hidro. Xác định nguyên tố R.
Bài 7: Cho 0,78g một kim loại kiềm X tác dụng với nước thì có 0,224 lit một khí bay lên ở đkc. Hãy cho biết tên kim loại kiềm.
Bài 8: Cho 0,48 g một kim loại thuộc nhóm IIA vào dd HCl dư thì sau phản ứng thu được dd có khối lượng tăng 0,44g. Xác định lim loại nhóm IIA.
Bài 9: Cho 8,5 g hỗn hợp kim loại kiềm ở hai chu kì liên tiếp nhau vào nước thì thu được 3,36 lit khí H2 ở đkc.
 
a. Xác định tên mỗi kim loại kiềm.
 
b. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.
Bài 10: Cho 8,8 g hỗn hợp hai kim loại nhóm IIA ở hai chu kì liên tiếp nhau vào dd HCl dư thì sau phản ứng khối lượng dd axit tăng lên 8,2g.
 
a. Xác định tên mỗi kim loại.
 
b. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.
Bài 11: Cho một dd chứa 22g hỗn hợp muối natri của 2 Halogen ở hai chu kì liên tiếp tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 47,5 gam kết tủa.
 
a. Xác định tên mỗi halogen.
 
b. Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp đầu.
Bài 12: Cho 8 gam oxit cao nhất của một nguyên tố R thuộc nhóm VIA tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dich hidroxit kim loại nhóm IA có nồng độ 1M thì sau phản ứng thu được 14,2g muối trung hòa xác định công thức oxit của R và hidroxit kim loại nhóm IA.
Bài 13:Cho 4 g oxit của một kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng vừa đủ với 200ml dd halogenhidric có nồng độ 1M thì thu được 9,5 gam muối khan. Xác định tên kim loại và halogen.
Bài 14: Cho 1 lượng oxit kim loại nhóm IIA tác dụng vừa đủ với dd HCl 10% thì sau phản ứng ta thu được dung dịch muối có nồng độ 12,34 %.Xác định công thức của oxit kim loại.
Bài 15: Cho một lượng oxit cao nhất của nguyên tố R thuộc nhóm IVA tác dụng vừa đủ với NaOH 8% thì sau phản ứng thu được dung dịch muối trung hòa có nồng độ 10,15%. Xác định nguyên tố R.
Bài 16: Cho một lượng muối cacbonat trung hòa của kim loại kiềm tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 10% thì sau phản ứng thu được dung dịch muối có nồng độ 14,77%. Xác định công thức hóa học của muối cacbonat.
Bài 17: Cho một lượng muối barihalogenua tác dụng với một lượng vừa đủ dd H2SO4 5% thì sau phản ứng thu được một dung dịch axit có nồng độ 3,77%. Xác định tên của halogen.
Bài 18: Nguyên tố R tạo ra hai oxit có công thức ROx và ROy lần lượt chứa 50% và 60% oxi về khối lượng .Xác định nguyên tố R, viết công thức hóa học các oxit biết rằng x, y là hai số nguyên liên tiếp.
Bài 19: Cho 1,8 gam kim loại nhóm IIA tác dụng với dung dịch HCl dư thì sau một thời gian thể tích khí thoát ra đã vượt quá 3,36 lit(đkc) .Xác định kim loại .
Bài 20: Cho 24,8g hỗn hợp gồm kim loại M thuộc nhóm IIA và oxit của nó tác dụng với dd HCl dư sau phản ứng thu được 55,5 gam muối khan.Xác định kim loại M. 

Câu 21. Anion X- và cation Y2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Xác định vị trí của X, Y trong bảng hệ thống tuần hoàn
Câu 22. Nguyên tố X có cấu hình electron là 1s22s22p3. Xác định vị trí của nguyên tố này trong bảng HTTH và hợp chất đơn giản nhất với hidro
Câu 23. Nguyên tố X có số thứ tự Z = 37. Xác định vị trí của nguyên tố này trong bảng HTTH
Câu 24. Xét các nguyên tố Cl, Al, Na, P, F. Sắp xếp các nguyên tố theo thứ tự tăng dần của bán kính nguyên tử
Câu 25. Cho biết trong các nguyên tử của các nguyên tố X, Y, Z, các electron có mức năng lượng cao nhất được xếp vào các phân lớp để có cấu hình là: 2p3 (X); 4s1 (Y) và 3d1 (Z). Xác định vị trí của các nguyên tố này trong bảng hệ thống tuần hoàn
Câu 26. Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử một nguyên tố thuộc phân nhóm chính nhóm VII là 28. Tìm nguyên tử khối của nguyên tử nguyên tố này.
Câu 27. Nguyên tử nguyên tố X thuộc nhóm VA của bảng tuần hoàn có tổng số hạt p, n, e là 47. Hãy mô tả cấu tạo nguyên tử của nguyên tố X (thành phần cấu tạo hạt nhân nguyên tử, số lớp electron, số electron ở mỗi lớp)
Câu 28. Hai nguyên tố M1 và M2 thuộc cùng 1 nhóm, tổng điện tích hạt nhân là 22. Xác định vị trí của M1 và M2 trong bảng tuần hoàn
Câu 29. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số các hạt p, n, e là 52, trong đó tổng số các hạt mang điện nhiều gấp 1,889 lần số hạt không mang điện. Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X, xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn và gọi tên X
Câu 30. A và B là 2 nguyên tố thuộc nhóm A trong bảng tuần hoàn
 
a) Nguyên tử của nguyên tố A có 2e ở lớp ngoài cùng. Hợp chất X của A với oxi có  28,57% khối lượng oxi. Xác định A
 
b) Nguyên tử của nguyên tố B có 7e ở lớp ngoài cùng. Y là hợp chất của B với hidro. Biết 5,6g X tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch Y có nồng độ 3,65%. Xác định B
Câu 31. Nguyên tố X thuộc nhóm VIA. Nguyên tử của nó có tổng số hạt p, n, e là 24
 
a) Xác định nguyên tố X. Viết cấu hình electron nguyên tử của X
 
b) Y là nguyên tố mà nguyên tử của nó kém nguyên tử X 2 proton. Xác định Y
 
c) X và Y kết hợp với nhau tạo thành hợp chất Z, trong đó tỉ lệ khối lượng giữa X và Y là 4:3. Tìm công thức phân tử của Z
Câu 32. Nguyên tử nguyên tố X thuộc nhóm VIA của bảng tuần hoàn có tổng số hạt p, n, e là 48. Xác định X
Câu 33. Một hợp chất ion cấu tạo từ ion M2+ và ion X-. Trong phân tử MX2 có tổng số hạt (p, n, e) là 186 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện la 54 hạt. Số khối của ion M2+ lớn hơn số khối của ion X- là 21. Tổng số hạt trong ion M2+ nhiều hơn trong ion X- là 27. Viết cấu hình electron của các ion M2+; X- . Xác định vị trí của M và X trong bảng hệ thống tuần hoàn.
Câu 34: Cho 13,9 gam hỗn hợp kim loại là Fe và Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Khi phản ứng kết thúc, người ta thu được 7,84 lit khí (đktc).

a. Viết các phương trình phản ứng đã xảy ra .

b. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

c. Tính thể tích dung dịch H2SO4 2M đã tham gia phản ứng

